
PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

1 

 

2.5 Trần Văn Nghị 
……….. 

   ng Nam 
    

Vợ =  Nguyễn Thị Tuấn 
……….. 

          
    

x Trần Thị Bân 
……….. 

          
    

x Trần Thị Mỹ 
……….. 

          
    

21.6 Trầ  Vă  Bí h 
……….. 

          
    

x Trầ  Vă  Vô D  h 
……….. 

          
    

22.6 Trầ  Vă  Dục 
……….. 

          
    

x Trầ  Vă  Vô D  h 
……….. 

          
    

23.6 Trầ  Vă  L i 
……….. 

          
    

24.6 Trầ  Vă  Gi ng 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

2 

 

 

21.6 Trần Văn Bính 
……….. 

   ng Nam 
    

Vợ =  ………………. 
……….. 

          
    

211.7 Trầ  Vă  Đi h 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

3 

 

 

211.7 Trần Văn Đinh 
……….. 

   ng Nam 
    

Vợ =  ………………. 
……….. 

          
    

2111.8 Trầ  Vă  Sắc 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

4 

 

 

2111.8 Trần Văn Sắc 
……….. 

   ng Nam 
    

Vợ =  Trần Thị Tài 
……….. 

          
    

21111.9 Trầ  Vă  Hòe 
……….. 

          
    

21112.9 Trầ  Vă    ế 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

5 

 

 

21111.9 Trần Văn Hòe 
……….. 

   ng Nam 
    

Vợ =  Nguyễn Thị Tích 
……….. 

          
    

x Trần Thị Kim Liên 
……….. 

          
    

21112.9 Trầ  Vă    ế 
……….. 

          
    

Vợ =  Âu Thị Hai 
……….. 

          
    

x 
Trần Thị Ngọc 

Điệp 

……….. 

          
    

211121.10 Trần Hữ    hĩ  
……….. 

          
    

x Trần Thị Thu Lan 
……….. 

          
    

211122.10 Trần Hữu Hiệp 
……….. 

          
    

x Trần Thị Thu Th o 
……….. 

          
    

211123.10 Trần Hữu Phúc 
……….. 

          
    

x Trần Thị Thu Thủy 
……….. 

          
    

x 
Trần Thị Thu 

Hồng 

……….. 

          
    

x Trần Thị Thu Hà 
……….. 

          
    

211124.10 Trần Hữu Thiện 
……….. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

6 

 

 

211121.10 Trần Hữ  Nghĩa 
……….. 

   ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

7 

 

 

211122.10 Trần Hữu Hi   
……….. 

   ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

8 

 

 

211123.10 Trần Hữu  h c 
……….. 

   ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI      – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

9 

 

 

211124.10 Trần Hữu  hi n 
……….. 

   ng Nam 
    

     

     

     
 


